
TT TÊN ĐƠN VỊ SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ SỐ CÔNG BỐ
NGÀY CÔNG 

BỐ

NGÀY TIẾP 

NHẬN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

& PHÁT TRIỂN MER VIỆT 

NAM

YẾN CHƯNG HỒNG SÂM 

CAO CẤP
12/MERVN/2026 21/5/2026 22/5/2026 MS.1792

2
SỐT TOKPOKKI TRUYỀN 

THỐNG HÀN QUỐC
01/Daesang/2026 12/5/2026 22/5/2026 MS.1793

3
SỐT TOKPOKKI VỊ PHÔ 

MAI HÀN QUỐC
02/Daesang/2026 12/5/2026 22/5/2026 MS.1794

4
SỐT CHIÊN GIÒN THÊM 

HẠT 
07/Daesang/2026 29/4/2026 22/5/2026 MS.1795

5 BỘT CHIÊN GÀ GIÒN 08/Daesang/2026 29/4/2026 22/5/2026 MS.1796

6
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

PHÔ MAI
24/Daesang/2026 23/4/2026 22/5/2026 MS.1797

7
SỐT ƯỚP THỊT KIỂU HÀN 

QUỐC VỊ CAY
37/Daesang/2026 10/4/2026 22/5/2026 MS.1798

8
SỐT ƯỚP THỊT KIỂU HÀN 

QUỐC VỊ TRUYỀN THỐNG
38/Daesang/2026 10/4/2026 22/5/2026 MS.1799

9
SỐT MUỐI KIM CHI HÀN 

QUỐC O'FOOD
41/Daesang/2026 10/4/2026 22/5/2026 MS.1800

10
SỐT MUỐI KIM CHI HÀN 

QUỐC CAY DỊU O'FOOD
42/Daesang/2026 10/4/2026 22/5/2026 MS.1801

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 21/5/2026 đến ngày 27/5/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
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11
SỐT LẨU HOÀN CHỈNH 

LẨU BÒ
45/Daesang/2026 08/5/2026 22/5/2026 MS.1802

12
SỐT LẨU HOÀN CHỈNH 

LẨU HẢI SẢN
46/Daesang/2026 08/5/2026 22/5/2026 MS.1803

13
SỐT LẨU HOÀN CHỈNH 

LẨU RIÊU CUA
48/Daesang/2026 08/5/2026 22/5/2026 MS.1804

14
SỐT LẨU HOÀN CHỈNH 

LẨU THẬP CẨM
50/Daesang/2026 08/5/2026 22/5/2026 MS.1805

15
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TƯƠNG ĐEN
63/Daesang/2026 23/4/2026 22/5/2026 MS.1806

16
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TƯƠNG ĐEN
64/Daesang/2026 23/4/2026 22/5/2026 MS.1807

17
TOKPOKKI ROSE HÀN 

QUỐC
65/Daesang/2026 16/4/2026 22/5/2026 MS.1808

18
TOKPOKKI ROSE HÀN 

QUỐC
66/Daesang/2026 16/4/2026 22/5/2026 MS.1809

19

TOKPOKKI HÀN QUỐC 

TRÒN VỊ PHÔ MAI - 

KHÔNG CAY

68/Daesang/2026 28/4/2026 22/5/2026 MS.1810

20
TOKPOKKI HÀN QUỐC 

TRÒN VỊ BBQ O'FOOD
80/Daesang/2026 17/4/2026 22/5/2026 MS.1811

21
TOKPOKKI HÀN QUỐC 

TRÒN VỊ BBQ O'FOOD
81/Daesang/2026 17/4/2026 22/5/2026 MS.1812

22
RAPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

TRUYỀN THỐNG O'FOOD
82/Daesang/2026 10/4/2026 22/5/2026 MS.1813

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG
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23
RAPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

PHÔ MAI O'FOOD
85/Daesang/2026 28/4/2026 22/5/2026 MS.1814

24

TOKPOKKI HÀN QUỐC 

TRÒN VỊ PHÔ MAI - 

KHÔNG CAY

67/Daesang/2026 23/4/2026 22/5/2026 MS.1815

25
TOKPOKKI HÀN QUỐC VỊ 

PHÔ MAI 
93/Daesang/2026 23/4/2026 22/5/2026 MS.1816

26 MUỐI SẤY 01/HONGDUONG/2026 20/5/2026 25/5/2026 MS.1817

27 MUỐI VIÊN - TABLET SALT 02/HONGDUONG/2026 20/5/2026 25/5/2026 MS.1818

28 MĂNG CỦ 01/BTDGLOBAL/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1819

29 MĂNG 02/BTDGLOBAL/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1820

30 MĂNG CHUA THÁI LÁT 03/BTDGLOBAL/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1821

31 NGÔ NẾP 05/BTDGLOBAL/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1822

32 NGÔ NGỌT 06/BTDGLOBAL/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1823

33
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU ÂN ĐIỀN
HÀNH LÁ SẤY 01/CÔNG TY ÂN ĐIỀN/2026 22/5/2026 26/5/2026 MS.1824

34
HỘ KINH DOANH BỘT 

CHIÊN GÀ CÔ TÁM
XỐT MỲ CAY CÔ TÁM 02/COTAM/2025 18/5/2026 26/5/2026 MS.1825

35
LẠC NGON TUẤN LONG VỊ 

MUỐI
01/TUẤN LONG/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1826

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ THỰC PHẨM HỒNG 

DƯƠNG

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

XUẤT BTD GLOBAL

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT TUẤN LONG

ISO 22000:2018 

số 

GOODVNA0432

4.FSMS, ngày 

cấp: 01/11/2025, 

nơi cấp: Công ty 

cổ phần chứng 

nhận quốc gia 

Good Việt Nam
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36
LẠC NGON TUẤN LONG VỊ 

CAY
02/TUẤN LONG/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1827

37
LẠC NGON TUẤN LONG VỊ 

HÚNG LÌU
03/TUẤN LONG/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1828

38
NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI HIỆU 

CÁ CHIM TRẮNG (10
o
 ĐẠM)

01/CSĐH/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1829

39
NƯỚC CHẤM ĐỨC HẢI 

HIỆU CÁ CƠM
02/CSĐH/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1830

40 TƯƠNG BẦN ĐỨC HẢI 03/CSĐH/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1831

41 TƯƠNG ỚT CAY ĐỨC HẢI 04/CSĐH/2026 20/5/2026 26/5/2026 MS.1832

42
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SOVI
CÁ NỤC KHO 02/SOVI/2026 23/5/2026 27/5/2026 MS.1833

Số cơ sở: 09

Số SP TCB: 42

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN THÔNG BÁO 

(Tính từ ngày 21/5/2026 đến ngày 27/5/2026)

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT TUẤN LONG

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC MẮM ĐỨC HẢI
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TT TÊN ĐƠN VỊ NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ THÔNG BÁO
NGÀY 

THÔNG BÁO

NGÀY TIẾP 

NHẬN
MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

BÌNH AN PHÁT

V/v bổ sung thông tin tại Bản 

tự công bố số 03/BAP/2025 

ngày 06/08/2025

01/BAP/CB/2026 15/5/2026 21/5/2026 MS.141

2

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DAESANG VIỆT NAM TẠI 

HẢI DƯƠNG

V/v thay đổi thông tin hồ sơ 

công bố và bổ sung thiết kế 

nhãn sản phẩm

TB-10/Daesang/2026 24/4/2026 22/5/2026 MS.142

Số cơ sở: 02

Số thông báo: 02
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